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ĐÚNG/SAI

Câu 1. Hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥). Hai điểm cực trị của đồ thị được đánh dấu là 𝐴(−1; 4) 
và 𝐵(1;−4).
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a) Điểm cực tiểu của đồ thị là điểm 𝐵.

b) Khi 𝑥 → +∞ thì 𝑦 → +∞.

c) Giá trị cực đại của hàm số bằng −1.

d) Phương trình 𝑓(𝑥) = 4 có ba nghiệm phân biệt.

Câu 2. Chọn đều một số nguyên từ 1 đến 36. A là biến cố số chia hết cho 4, B là biến cố số chia hết cho 3.

a) 𝐴 ∩ 𝐵 = {12; 24; 36; 11}.

b) Hợp có 18 kết quả.

c) 𝐴 ∖ 𝐵 = {4; 8; 12; 16; 20; 28; 32}.

d) 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 1
4

.

Câu 3. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (3;−6; 6) và 𝑣 ⃗ = (1; 0; 1).
a) Hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗vuông góc với nhau.

b) Góc giữa hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗bằng 45∘.
c) (𝑢⃗ + 𝑣)⃗ · (𝑢⃗ − 𝑣)⃗ = 79.

d) Nếu 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗ = 0 thì 𝑢⃗ = 0 ⃗hoặc 𝑣 ⃗ = 0.⃗
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Câu 4. Xét bất phương trình (1
2
)
𝑥−4

> 16.

a) Hàm số mũ luôn nhận giá trị dương.

b) Cận của tập nghiệm bằng 0.

c) Bất phương trình mũ luôn có nghiệm.

d) 𝑥 = 0 luôn là nghiệm của bất phương trình.

Câu 5. Cho tứ diện đều 𝐴𝐵𝐶𝐷 cạnh 9 (như hình vẽ). Gọi ℎ1, ℎ2, ℎ3, ℎ4 lần lượt là khoảng cách từ điểm 𝑃  nằm 

bên trong tứ diện tới bốn mặt (𝐵𝐶𝐷), (𝐴𝐶𝐷), (𝐴𝐵𝐷), (𝐴𝐵𝐶). Xét các khẳng định sau.
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a) Khoảng cách từ tâm tứ diện tới mỗi mặt bằng 
ℎ
4

.

b) Các cực trị trên đạt khi 𝑃  thuộc một mặt của tứ diện.

c) Giá trị nhỏ nhất của 
1
ℎ1

+ 1
ℎ2

+ 1
ℎ3

+ 1
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 bằng 
2
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d) Giá trị nhỏ nhất của ℎ2
1 + ℎ2

2 + ℎ2
3 + ℎ2

4 bằng 54.

Câu 6. Cho hàm số 𝑦 = 𝑥2 + 5
𝑥 − 3

.

a) Đồ thị có tiệm cận đứng 𝑥 = 3.

b) Phần dư của phép chia tử cho mẫu bằng 15.

c) Tung độ tâm đối xứng bằng 6.

d) Đồ thị nhận giao hai tiệm cận làm tâm đối xứng.

Câu 7. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) = −∞, 

lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = −∞ hàm số đồng biến trên (−∞;−6) và (−5;−1), nghịch biến trên (−6;−5) và (−1;+∞) 
𝑓(−6) = 11, 𝑓(−5) = 4, 𝑓(−1) = 11.

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng (−6;−5).
b) Hàm số đơn điệu trên khoảng (−8;−5).
c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng −5.

d) Phương trình 𝑓(𝑥) = 7 có đúng 5 nghiệm phân biệt.
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Câu 8. Số ghế ở hàng đầu của một khán đài là 10 ghế, và mỗi hàng sau nhiều hơn hàng trước 2 ghế. Số vi khuẩn 

ban đầu trong một mẫu thí nghiệm là 20 con, và cứ mỗi giờ số vi khuẩn tăng gấp 2 lần.

a) Dãy giá trị theo từng hàng là một cấp số nhân.

b) Giá trị ở hàng thứ 10 bằng 28 ghế.

c) Tổng 10 hàng đầu bằng 100 ghế.

d) Tổng số lượng ở 5 mốc đầu bằng 320 con.

Câu 9. Một đợt tuyển có 69 hồ sơ, trong đó 26 hồ sơ đạt tiêu chí A, 34 hồ sơ đạt tiêu chí B, và 10 hồ sơ thuộc 

cả hai tiêu chí.

a) Tổng số hồ sơ của tập thể bằng 50.

b) Hai việc đạt tiêu chí A và đạt tiêu chí B loại trừ nhau, không ai làm cả hai.

c) Số hồ sơ đạt tiêu chí A lớn hơn số hồ sơ đạt tiêu chí B.

d) Có 24 hồ sơ chỉ đạt tiêu chí B mà không đạt tiêu chí A.

Câu 10. Một cơ sở may hai loại áo 𝐴 và 𝐵. Mỗi áo loại 𝐴 cần 3 đơn vị vải và 4 giờ máy; mỗi áo loại 𝐵 cần 2 

đơn vị vải và 4 giờ máy. Xưởng có 34 đơn vị vải và 39 giờ máy. Gọi 𝑥, 𝑦 lần lượt là số áo loại 𝐴 và loại 𝐵 làm 

được. Xét phương án làm 1 áo loại 𝐴 và 10 áo loại 𝐵.

a) Lượng vải cần dùng bằng 44.

b) Lượng giờ máy cần dùng bằng 44.

c) Phương án này thực hiện được.

d) Miền nghiệm của hệ bị chặn.
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